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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2890/QĐ-BNN-VPĐP 

NGÀY 30/6/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Văn bản số               /BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2024  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể OCOP Địa chỉ 

1 Trà xanh hộp 100 gam 
Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ 

Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang 2 Hồng trà hộp 100 gam 

3 Chè tôm nõn  Hợp tác xã chè Hảo Đạt 
Xã Tân Cương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

4 Mắm tôm Lê Gia 
Công ty TNHH Thực phẩm và 

Thương mại dịch vụ Lê Gia 

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

5 Cà phê bột nguyên chất  Hợp tác xã cà phê Bích Thao Sơn La 
Xã Hua La, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

6 Cà phê rang xay DAKMARK 
Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên 

Huy Hùng 

Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

7 Miến dong Tài Hoan Hợp tác xã Tài Hoan 
Xã Côn Minh, huyện Na Rỳ, tỉnh 

Bắc Kạn 

8 Miến Việt Cường Hợp tác xã miến Việt Cường 
Xã Hóa Thượng, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

9 Gạo thơm đặc sản Thiên Vương Công ty TNHH Một thành viên lương 

thực Thoại Sơn 

Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 
10 Gạo ngon tiến Vua Tiên Nữ 

11 Gạo thơm ST24 Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí 
Xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc 

Trăng 
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TT Tên sản phẩm Chủ thể OCOP Địa chỉ 

12 Bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gốm 

sứ Quang Vinh  

Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

13 Bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen 

14 Bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng  

15 Bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen 

16 
Ngọc trai Southsea - ngọc trai Hạ 

Long  

Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long  
Phường Hà Khẩu – thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
17 Ngọc trai Akoya - ngọc trai Hạ Long 

18 Ngọc trai Tahiti - ngọc trai Hạ Long 

19 
Ladoatiso trà Nhất Diệp Nguyên 

Hương 
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 
20 Ladoatiso Cao ống 
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